
Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu 

mẫu

Đơn vị  báo cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thi hành án dân sự

Họ tên người ký Nguyễn Văn Nghiệp

Ngày ký Bến Tre, ngày 03 tháng 11 năm 2022

Chức danh CỤC TRƯỞNG

Họ tên người lập biểu Trương Thị Mai Đang

Ngày ký Bến Tre, ngày 02 tháng 11 năm 2022

01 tháng / năm 2023

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của 

biểu mẫu

Lãnh đạo

Người 

lập biểu

Thông tin chung biểu mẫu

Đơn vị báo cáo

Kỳ báo cáo



Thi hành 

xong
Đình chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số -        3              3               -        -      -     3           2            -        -          -        2            -       -      1             -         -      3             0.00% 1                  

I Tổng số việc chủ động -        2              2               -        -      -     2           1            -        -          -        1            -       -      1             -         -      2             0.00% 1                  

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) -                         -   -      -     -        -         -        -         -       -      -         -         -      -                           -   

5 DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT) -        2                              2 -        -      -     2           1            -        -          -        1            -       -      1             -         -      2             0.00%                   1 

II Tổng số việc theo yêu cầu -        1              1               -        -      -     1           1            -        -          -        1            -       -      -         -         -      1             0.00% -               

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) -        -                         -   -        -      -     -        -         -        -          -        -         -       -      -         -         -      -                           -   

5 DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT) -        1                              1 -        -      -     1           1            -        -          -        1            -       -      -         -         -      1             0.00%                  -   

 

Lưu ý: đề nghị bổ sung số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng đối với từng loại việc vào cột 20 (ngoài cùng của biểu)

Số chưa có 

điều kiện 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng

 Nguyễn Văn Nghiệp 

Đang thi 

hành

 Trương Thị Mai Đang 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bến Tre, ngày 03 tháng 11 năm 2022

CỤC TRƯỞNG

A

Tổng số  

bản án, 

quyết 

định đã 

nhận

Hoãn 

theo 

điểm c 

k1, Đ 48

Chia ra:

Bến Tre, ngày 02 tháng 11 năm 2022

Tổng số 

giải quyết

Chia ra:

Trường 

 hợp 

khác

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Hoãn thi 

hành án 

(trừ điểm 

c k1, Đ 

48)

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án 

STT

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC

01 tháng/năm 2023

Chưa có 

điều kiện 

(trừ số 

đã 

chuyển 

sổ theo 

dõi riêng)

Tổng số 

phải thi 

hành

Biểu số: 01/TK-THA

Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

Năm trước 

chuyển 

sang (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

Chia ra:

 Đơn vị  báo cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thi hành án dân sự 

Tỷ lệ 

thi hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Số 

chuyển 

kỳ sau 

Tên chỉ tiêu

Thu 

hồi,  

hủy 

quyết 

định 

THA

Tổng số 

thi hành 

xong

Thụ lý 

mới

Ủy 

thác 

thi 

hành án



Thi hành 

xong
Đình chỉ 

Giảm 

nghĩa vụ 

thi hành 

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số 4,886,092      4,886,092               -                      -                -               4,886,092                 161,089                    -                            -                         -                        -                 161,089              -                  -                4,725,003         -               -                    4,886,092            0.00% 420,524              

I Tổng số việc chủ động 1,981,869      1,981,869               -                      -                -               1,981,869                 88,129                      -                            -                         -                        -                 88,129                -                  -                1,893,741         -               -                    1,981,869            0.00% 420,524              

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) -                                              -   -                -               -                            -                            -                            -                        -                 -                      -                  -                -                     -               -                    -                                         -   

5 DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT) 1,981,869                     1,981,869 -                      -                -               1,981,869                 88,129                      -                            -                          -                        -                 88,129                -                  -                1,893,741         -               -                    1,981,869            0.00%        420,524 

II Tổng số việc theo yêu cầu 2,904,222      2,904,222               -                      -                -               2,904,222                 72,960                      -                            -                         -                        -                 72,960                -                  -                2,831,262         -               -                    2,904,222            0.00% -                      

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) -                                              -   -                      -                -               -                            -                            -                            -                          -                        -                 -                      -                  -                -                     -               -                    -                                         -   

5 DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT) 2,904,222                     2,904,222 -                      -                -               2,904,222                 72,960                      -                            -                          -                        -                 72,960                -                  -                2,831,262         -               -                    2,904,222            0.00%                  -   

 

Lưu ý: đề nghị bổ sung số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng đối với từng loại việc vào cột 20 (ngoài cùng của biểu)

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Tổng số phải 

thi hành

Tổng số giải 

quyết

 Trương Thị Mai Đang  Nguyễn Văn Nghiệp 

 Đơn vị  báo cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thi hành án dân sự 

Chưa có 

điều kiện 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn thi 

hành án 

(trừ 

điểm c 

k1, Đ 48)

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN

01 tháng/năm 2023

Biểu số: 02/TK-THA

Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Thu hồi, 

sửa, hủy 

quyết 

định 

THA

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Tên chỉ tiêu
Số chuyển 

kỳ sau 

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Thụ lý mới

Số chưa có 

điều kiện 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng

Bến Tre, ngày 02 tháng 11 năm 2022
Bến Tre, ngày 03 tháng 11 năm 2022

Chia ra:

STT Tổng số có 

điều kiện thi 

hành

Chia ra:

Tạm đình 

chỉ thi 

hành án 
Tổng số thi 

hành xong

Chia ra:

Đang thi 

hành

Hoãn theo 

điểm c k1, 

Đ 48

Trường 

hợp khác

A
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